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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với  HSSV 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 2965/Q§-BCT ngµy 07/04/2014 cña Bé tr­ëng Bé C«ng Th­¬ng vÒ viÖc qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Tr­êng Cao ®¼ng Kü thuËt C«ng nghiÖp;


Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008 về việc ban hành quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên; 
Căn cứ Công văn số 5557/BGDĐT- GDĐH  ngày 20/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường;

Căn cứ Công văn số 2512/BGDĐT- GDCN ngày 27/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ vào Quyết định số: 627/QĐ - CĐKTCN ngày 01/8/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Hợp tác Quốc tế & Quan hệ Doanh nghiệp;

  Xét đề nghị của Trung tâm Hợp tác Quốc tế & Quan hệ Doanh nghiệp;
QUYẾT ĐỊNH :

§iÒu 1. Nay ban hành Chuẩn đầu ra  Ngoại ngữ - Tiếng Anh cho HSSV các bậc đào tạo của trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.
§iÒu 2. Quyết định được Ban hành kèm theo Quy định chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ -Tiếng Anh cho học sinh, sinh viên không chuyên ngành tiếng Anh của trường

§iÒu 3. Trưởng đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Kế hoạch-Tài chính , Trung tâm HTQT&QHDN, các đơn vị có liên quan và học sinh, sinh viên căn cứ Quyết định thi hành.

     N¬i nhËn: 





                HIỆU TRƯỞNG

     - Nh­ ®iÒu 3;


             
      


 Đã ký

      - L­u VT, §µo t¹o, TT HTQT&QHDN.                                      








    Đặng Thanh Thuỷ
	BỘ CÔNG THƯƠNG
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QUY ĐỊNH

Về chuẩn đầu ra tiếng Anh cho học sinh, sinh viên

 không chuyên ngành tiếng Anh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ, ngày 27tháng 8 năm 2018 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho học sinh, sinh viên (HSSV) các trình độ, loại hình và khóa đào tạo, như sau:
1. Sinh viên bậc cao đẳng từ khóa 51 trở đi
2. Sinh viên bậc cao đẳng liên thông từ khóa 52 trở đi
3. Học sinh trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng từ khóa 51 trở đi
4. Học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề 36 tháng từ  khóa 50 trở đi
Điều 2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh 
1. Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các nhóm đối tượng đào tạo đại trà được quy định theo bảng sau:
Bảng  1. Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh các nhóm đối tượng đào tạo đại trà
	TT
	Đối tượng
	Chứng chỉ -  Chứng nhận 

quốc gia
	Chứng chỉ Toeic

	1
	Cao đẳng, cao đẳng liên thông
	Chứng chỉ A2
Chứng nhận tương đương A2 (do Trường cấp)
	Toeic: 350 - 400

	2
	Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề
	Chứng chỉ A1
Chứng nhận tương đương A1 (do Trường cấp)
	Toeic: 290-340


2. Giá trị thời hạn của các chứng chỉ, chứng nhận trong thời hạn 2 năm tính đến ngày ra trường.
Điều 3. Quy đổi tương đương giữa các trình độ

Trường quy định chứng chỉ quốc gia và chứng chỉ quốc tế Toeic, tuy nhiên các sinh viên có các chứng chỉ quốc tế khác sẽ được công nhận tương đương theo bảng dưới đây:
Bảng  2. Quy đổi tương đương giữa các trình độ
	Các cấp độ
	IELTS

(0 – 9.0)
	TOEFL

(PBT)

(310-677)
	TOEFL

(IBT)

(0-120)
	TOEIC

(10-990)
	ESOL tests

(0-100)

	A1
	3.0
	397-415
	30-35
	290-340
	70-84 KET

	A2
	3.5
	416-436
	36-40
	350-400
	85-100 KET

	B1
	4.0
	437-476
	41-52
	410-520
	60-69 PET

	
	4.5
	477-493
	53-58
	530-560
	70-84 PET 

	B2
	5.0
	494-512
	59-64
	570-620
	85-100 PET

	
	5.5
	513-530
	65-71
	630-670
	60-74 FCE

FCE-Passing grade C

	C1
	6.0
	531-547
	72-78
	680-720
	75-79 FCE

FCE-Passing grade B

	C2
	6.5
	548-600
	79-85
	720-760
	80-100 FCE

FCE-Passing grade A


Điều 4. FCE (First Certificate in English) 
Điều 5. Tổ chức thi phân loại tiếng Anh đầu vào

3. Đối tượng
a) Tất cả SV bậc cao đẳng và bậc trung cấp chuyên nghiệp mới nhập học vào trường.
b) Đối với các HSSV có các chứng chỉ quốc tế ở bảng 2, được miễn thi và miễn học như sau (chứng chỉ có giá trị còn trong thời hạn 2 năm, tính đến ngày thi):
Bảng  3. Danh mục các chứng chỉ quốc tế được miễn thi, miễn học.
	Các cấp độ

Châu Âu
	IELTS

(0 – 9.0)
	TOEFL

(PBT)

(310-677)
	TOEFL

(IBT)

(0-120)
	TOEIC

(10-990)
	ESOL tests

(0-100)
	Miễn thi, miễn học

	A1
	3.0
	397-415
	30-35
	290-340
	70-84 KET
	Cao đẳng, cao đẳng liên thông:

Miễn thi sát hạch tiếng Anh đầu vào.

	
	
	
	
	
	
	Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề :

Miễn học Anh văn cơ bản. 



	A2
	3.5
	416-436
	36-40
	350-400
	85-100 KET
	Cao đẳng, cao đẳng liên thông:

 Miễn học Anh văn cơ bản


c) Các trường hợp được miễn thi, miễn học phải gửi các chứng chỉ quốc tế về Trung tâm HTQT& QHDN trước khi diễn ra kỳ thi phân loại trình độ đầu vào.

4. Thời gian tổ chức: vào đầu năm học mới 
5. Hình thức tổ chức: thi 4 kỹ năng (nghe, đọc, viết, nói)
6. Lịch thi: căn cứ trên phiếu nhập học hoặc trên trang web của Nhà trường
7. Điểm thi và kết quả xếp loại
Bảng  4. Kết quả thi phân loại tiếng Anh đầu vào
	TT
	Đối tượng
	Điểm
	Kết quả

	1
	Cao đẳng, cao đẳng liên thông
	≥ 5 điểm 
	Được học Anh văn cơ bản.

	
	
	· 0 điểm – 4,9

· Không kiểm tra tiếng Anh đầu vào
	Học Anh văn bổ sung.

	2
	Trung cấp chuyên nghiệp 24 tháng, 36 tháng
	≥ 5 điểm
	Được xếp lớp học Học phần Anh văn phù hợp.

	
	
	· 0 điểm – 4,9

· Không kiểm tra tiếng Anh đầu vào
	Học Anh văn bổ sung.

	4
	Trung cấp nghề 36 tháng
	Không áp dụng thi sát hạch tiếng Anh đầu vào
	Được học học phần Anh văn chính khoá

	5
	Cao đẳng liên thông
	Không áp dụng thi sát hạch tiếng Anh đầu vào
	Được học Anh văn chính khoá


Điều 6. Tổ chức học Anh văn bổ sung kiến thức
1. Các SV không đạt trong kỳ thi phân loại trình độ đầu vào phải học Anh văn bổ sung kiến thức có kết quả đạt thì mới được học Anh văn trong chương trình đào tạo.
2. Việc tổ chức học tập do phòng Quản lý Đào tạo phối hợp với Trung tâm HTQT& QHDN thực hiện.
3. Môn học Anh văn bổ sung sẽ được triển khai bắt đầu từ học kỳ 1 và sẽ mở thường xuyên vào các học kỳ chính, học kỳ hè.
4. Sau khi mỗi học kỳ kết thúc, những sinh viên chưa đạt điểm Anh bổ sung liên hệ Trung tâm HTQT& QHDN để được thông báo kế hoạch học lại.
Điều 7. Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận
5. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp chỉ công nhận chứng chỉ Quốc gia tiếng Anh do nhà trường cấp. Những HSSV có chứng chỉ tiếng Anh Quốc gia do những cơ sở khác trong nước cấp sẽ phải tham gia một kỳ thi kiểm tra chất lượng.

6. Chuẩn trình độ tiếng Anh của HSSV khi tốt nghiệp là yêu cầu bắt buộc và không nằm trong chương trình đào tạo chính khóa. Do đó, HSSV phải chủ động đăng ký học tại Trung tâm HTQT& QHDN của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

7. Các HSSV có chứng nhận, chứng chỉ quốc tế tương đương không phải tham gia kỳ kiểm tra chất lượng của Trường.

8. Trung tâm HTQT& QHDN có nhiệm vụ thực hiện tổ chức đào tạo, thi đánh giá theo đúng quy định; xác nhận các chứng chỉ quốc gia do các đơn vị ngoài trường cấp, tổ chức kiểm tra lại theo đúng quy định.

9. Phòng Quản lý Đào tạo chịu trách nhiệm cấp chứng nhận, chứng chỉ trên cơ sở danh sách do trung tâm HTQT& QHDN đề xuất; thu nhận bản sao chứng chỉ, chứng nhận để xét điều kiện tốt nghiệp.
Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ năm học 2018 - 2019. Quy định này được phổ biến đến các đơn vị có liên quan và đến từng HSSV của trường. Trong quá trình áp dụng Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, cần bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi, các đơn vị làm văn bản đề nghị, Trung tâm HTQT& QHDN sẽ nghiên cứu trình Hiệu trưởng xem xét. Việc điều chỉnh bổ sung các điều khoản của quy định này do Hiệu trưởng quyết định.
        HIỆU TRƯỞNG

     Đã ký

      Đặng Thanh Thuỷ
5

